
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 137 Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

09/06/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU LÒ ĐIỆN LONG NGỰ PHƯỚC

3502283300

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic ; Sản xuất đồ nhựa cho xây 
dựng như: Cửa nhựa, cửa số, khung, mảnh, rèm, ván chân 
tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng 
cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi 
plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt; sản xuất tấm phủ sàn 
bằng nhựa cứng hoặc cứng hoặc linoleum

2220

2. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh

0118

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu luyện kim khác; Bán buôn vật liệu 
chịu lửa dùng cho ngành luyện kim, lò vôi, luyện thép, nấu 
gang, nung vôi xi măng, lò thủy tinh; Bán buôn tre, nứa, gỗ, 
cây và gỗ chế biến;bán buôn xi măng, gạch xây, ngói,đá, 
cát,sỏi; bán buôn kính xây dựng, sơn, véc ni; bán buôn gạch ốp 
lát và thiết bị vệ sinh, ngũ kim; bán buôn thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng;

4663(Chính)

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp, mang tính độc hại mạnh và cấm lưu thông)

4669

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Xây dựng nhà các loại 4100

8. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU LÒ ĐIỆN LONG 
NGỰ PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG NGU PHUOC ELECTRIC FURNACE 
MATERIAL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LONG NGU PHUOC CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 064.3932651
Email:

064.3932652Fax:
Website:
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8.000.000.000 VNĐ

9. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng đường ống và hệ thống nước như: Hệ thống 
tưới tiêu, các bể chứa; Xây dựng các công trình: Hệ thống 
nước thải bao gồm cả sửa chữa, nhà máy xử lý nước thải, các 
trạm bơm, nhà máy năng lượng; khoan nguồn nước

4220

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp như: Các nhà máy 
lọc dầu, các xưởng hóa chất; xây dựng công trình; Đường thủy, 
bến cảng và các công trình trên sông, các cổng du lịch, cửa 
cổng, đập và đê; Xây dựng đường hầm; các công trình thể thao 
ngoài trời 

4290

11. Phá dỡ 4311

12. Chuẩn bị mặt bằng 4312

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

17. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón 

4773

20. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết:  Dạy nghề trình độ sơ cấp, trung cấp
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi được cấp Giấp phép 
hoạt động)

8532

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn môi trường;Tư vấn chuyển giao công nghệ; 
Dịch vụ chuyển giao công nghệ

7490

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
CÔNG 
NGHỆ 
XANH KIM 
TỰ THÁP 
VIỆT NAM

Số 29, ngõ 59 phố 
Chùa Bộc, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4.000.000.000 50,00 0106256266

2 công ty tnhh 
công nghệ 
xanh thế kỷ 
mới việt nam

20 Hồng Đức, 
Phường Bình Thọ, 
Quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

4.000.000.000 50,00 0312998915

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

QUÁCH Á NAM (GUO, YA-NAN) Nam

25/10/1962 Trung Quốc

G27202565
19/02/2008 Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an Nước 

Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Số 343, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chỗ ở hiện tại:
Số 343, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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